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MẪU NHÃN CHAI ĐĂNG KÝ

1. Mẫu nhãn Chai 100 viên

Chai 100 viên nang mềm

 

2. Mẫu nhãn Chai 500 viên

Chai 500 viên nang mềm

THUOC DUNG CHO BENH VIEN

  

  
Bảoquản:Nơi khôthoáng,tránhảnhsáng,nhiệtđộ 2 2

Tiêu chuẩn:TCCS SOK: SH

KHONGDUNGTHUOCQUALIEU 0 Oe
DEXA TAMTAYCUATREEll sẽ#

4

muna» AD =SSS
CÔNG THỨC: —————_ ——-

VitaminA(Retinol paimitat) 5000 IU eG
Vitamin D3 (Cholecalcferol) o#......... ———_
    
  

 

 
ChỉĐỊNH: Thuốcđượcdừngtrongcáctrườnghợpsau: ——

- Bổsưng vitamin A- Dchotrẻcòixương,tudidangphat ——"
triển,phụnữmangthaivàchoconbú,bệnhquánggà, - ey
giảmthựlựcdothiéyvitamin A.

-Bệnhnhuyễnxương.

CHÓNGCHÍĐỊNH, LIÊU DUNG,CACHDUNG,THAN

TRỌNG,TƯƠNG TÁCTHUỐC VA CACTHONGTIN

KHÁC: Xemtrên lờ hướngdẫnsửdung.

ĐỌC KỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHÍDỪNG

NEVCANTHEMTHONGTIN, XIN HÔI Ý KIÊN THÀY THUỐC

%

momen AD
————— CÔNG THỨC:
VitaminA(Retinol paimitat) .....
Vitamin D3 (Cholecalciferol) oil :
Tádượcvừađủ1 viênnangmèm.

Chỉ ĐỊNH: Thuốc được dùngtrongcác trưởnghợpsau:

-Bỗsung vitamin A - Dchotrẻcòixương,tuổi đangphát

triển, phụ nữmangthai va choconbú,bệnhquảnggà,

giảm thị lựcdothiếu vitamin A.

- Bệnh nhuyễn xương.

  

   
 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH, LIÊU DÙNG, CÁCH DÙNG, THẬN

TRỌNG, TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC THÔNG TIN

KHÁC: Xemtrêntờhướngdẫnsửdụng.
Bao quan:Nơikhöthoáng,tránh ánhsảng,nhiệtđộ

phòng dưới 30°C.

Tiểu chudn: TCCS SDK:

KHONGDUNGTHUOCQUALIEU

DEXA TAM TAY CUATREEM

i ĐỌCKỸ HƯỚNGDĂNSỬDỤNGTRƯỚCKH!DUNG

-_ NÉU CÀNTHÊM THÔNGTIN, XINHỚI Ý KIÊNTHẢY THUÓC

Tp. HCM, ngày 03/07/2014
TONG BOC
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MẪU NHÃN CHAI ĐĂNG KÝ

3. Mẫu nhãn Chai 1000 viên

Chai 1000viên nangmềm /

 

 

 

    
 

 

 

 

 

coarmenmansean-

aes AD ==
CÔNGTHỨC: ——-

VitaminA(Retinolpaimitaf) ............. —=-
VitaminD3 (Cholecsiciferol)of ........ po
Tádược vừađủ 1viênnangmềm. SSL

ChỉĐỊNH: Thuốcđượcdùngtrongcáctrườnghợpsa: in
-Bồsưngvitamin A - Dchotrỏcòixương,tuổiđangphát —_"

triển, phụnữmang thai véchoconbi,bénhquéngga, —

giảmthịlựcdothiếuvitaminA. =
-Bệnhnhuyễnxương.

CHÓNGCHỈĐỊNH,LIỀUDŨNG,CÁCHDỪNG,THAN

TRONG,TUONG TACTHUOC VACACTHONGTIN

KHAC: Xemtrôntờhướngdẫn sửdụng.

Bảoquản: Nơikhôthoáng,tránhánhsáng,nhiệtđộ +

sš§
x x a

KHONGDUNGTHUOCQUALIEU 22?
DEXA TAMTAYCUATREEM sẽ š

ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỰNGTRƯỚCIGHIDÙNG

NEUCANTHEMTHONGTIM,XINHÔI ÝKIÊN THÂYTHUỐC

 

Tp. HCM, ngày 03/07/2014
TONG GIAM BOC
—

      

DS. NGUYEN THE KY
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Công Ty Cổ Phần SPM Hướng dẫn sử dụng ENPOVID A,D Trang 1/5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC

Viên nang mềm ENPOVID A,D

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

CÔNG THỨC: Cho 1 viên nang mềm:

Vitamin A (Retinol palmitat)........................--...-coccccẰ: 5000 IU

Vitamin Dạ (Cholecalciferol) oil.........................--..ccccccsssc¿ 400 IU

Tá dược vừa đủ 1 viên nang mềm (Propyl paraben, Methyl paraben, Ethyl vanillin,

Glycerine BP, Sorbitol liquid 70%, Gelatin, Dầu đậu nành, Nước tinh khiết)

DƯỢC LỰC HỌC

- Vitamin A (Retinol palmitat): La thanh phần cấu tạo của rhodopsin và glycoprotein cé

vai trò quan trọng trong hoạt động của thị giác. Điều hòa hoạt động tuyến giáp, tuyến

sinh dục, đồng thời tăng cường sức đề kháng, chống nhiễm khuẩn của cơ thể. Vitamin A

tham gia vào quá trình tăng trưởng, phát triển và duy trì của biểu mô, cũng như chất đỏ

tía ở võng mạc.

- Vitamin D; (Cholecalciferol): Có hoạt tính phòng ngừa hoặc điều trị còi xương bằng

cách giúp cơ thể duy trì lượng phosphocalci có sẵn trong cơ thể để hóa xương, cùng với

hormon tuyến cận giáp và calcitonin, vitamin D duy trì nồng độ calci và phospho bình

thường trong huyết tương bằng cách tăng hiệu quả hấp thu các chất khoáng từ khẩu

phần ăn, ở ruột non, và tăng huy động calci và phospho từ xương vào máu. Các dang

hoạt động của ergocalciferol và colecalciferol có thể có tác dụng phản hồi âm tính đối với

sự tạo thành hormon cận giáp (PTH). \h⁄

DƯỢC ĐỘNG HỌC
- Vitamin A (Retinol palmita0: Sau khi uống, vitamin A được enzym của tụy thủy phân

thành retinol, các este của vitamin A được hấp thu ở ống tiêu hóa. Sự hấp thu vitamin A

giảm khi cơ thể kém hấp thu mỡ, ăn thiếu protein, rối loạn chức năng gan hay chức năng

tụy. Vitamin A được dự trữ ở gan và từ đấy được giải phóng vào máu dưới dạng gắn với

một globulin đặc hiệu. Phần retinol tự do bị liên hợp glucuronic và bị oxy hóa thành retinal

và acid retinoic rồi được đào thải qua nước tiểu và phân cùng với những chất chuyển

hóa khác. Vitamin A có thể hấp thu vào sữa mẹ.

- Vitamin D; (Cholecalciferol): Được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa. Cả vitamin D; và

Dạ đều được hấp thu từ ruột non, Vitamin D và các chất chuyển hóa của nó luân chuyển

trong máu liên kết với alpha globulin đặc hiệu. Chu kỳ bán hủy của vitamin D là 19 — 25

giờ. Vitamin D và các chất chuyển hóa của nó được bài xuất chủ yếu qua mật và phân,

https://nhathuocngocanh.com/



Công Ty Cổ Phần SPM Hướng dẫn sử dụng ENPOVID A,D Trang 2/5
 

chỉ một lượng nhỏ xuất hiện trong nước tiểu. Một vài loại vitamin D có thể được tiết vào

sữa mẹ.

CHỈ ĐỊNH: Thuốc được dùng trong các trường hợp sau:

- Phòng và điều trị bệnh do thiếu vitamin A như bệnh khô mắt, quáng gà, người bệnh xơ

gan nguyên phát do mật hay gan ứ mật mạn tính. Bỗ sung vitamin A - D cho trẻ còi

xương tuôi đang phát triển, phụ nữ mang thai và cho con bú, bệnh quáng gà.

- Phòng và điều trị loãng xương, kể cả loãng xương do corticosteroid,

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

- Dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Tăng calci máu hoặc nhiễm độc vitamin D, vôi hóa di căn, suy chức năng gan thận

- Người bệnh thừa vitamin A, mẫn cảm với vitamin A hoặc thành phần khác trong chế

phẩm), rối loạn hấp thu lipid.

Không dùng cho trẻ dưới 6 tuổi

LIEU DUNG, CACH DUNG: Ding udéng

- Phong ngtra thiéu vitamin A :

+ Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Cách ngày uống † lần. hy

+ Trẻ em dưới 6- 10 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Cách 2 ngày uống một lần.

- _ Điều trị thiếu vitamin A:

+ Điều trị bệnh khô mắt thì ngay sau khi chẳn đoán phải cho uống ngay lập tức

200.000 đơn vị vitamin A. uống nhắc lại liều 200.000 đv vào ngày tiếp theo và sau hai

tuần; người lớn có dấu hiệu nghiêm trọng của bệnh khô mắt cần điều trị giống như

trên (trừ phụ nữ ở tuổi sinh đẻ xem ghi chú ở trên). Khi các triệu chứng có biểu hiện

nhẹ (như bệnh quáng gà) dùng liều 1-2 viên mỗi ngày trong ít nhất 4 tuần hoặc lên

tới 5 viên vào hàng tuần.

+ Đối với bệnh xơ gan nguyên phát do mật hay bệnh gan mạn tính có ứ mật:

Thường cho người bệnh uống thêm vitamin A vì những người này thường bị thiếu

hụt vitamin A.

- Bé sung cho khau phan ăn và phòng còi xương:

+ Người lớn, người mang thai hoặc cho con bú: Uống 1 viên /ngày.

+ Trẻ em từ 6 tuổi: Uống 1 viên /ngày.

Cách dùng: Liều lượng dùng tuỳ thuộc bệnh và mức độ nặng nhẹ của hạ calci- huyết.
Khi điều trị bằng vitamin D cần bổ sung đủ lượng calci từ thức ăn hoặc điều trị bỗ
sung. Cần giảm liều khi triệu chứng bệnh đã thuyên giảm và chỉ sô sinh hoá bình
thường hoặc khỏi bệnh ở xương.

https://nhathuocngocanh.com/



Công Ty Cổ Phần SPM Hướng dẫn sử dụng ENPOVID A,D Trang 3/5
 

THẬN TRỌNG:

- Cần thận trọng khi dùng cùng các thuốc khác cũng chứa vitamin A, vitamin D.
- Phụ nữ mang thai : nếu dùng liều hơn 8.000l1U/ngày có thể gây quái thai.
- Sarcoidosis hoặc thiểu năng cận giáp (có thể gây tăng nhạy cảm với vitamin D), suy
chức năng thận, bệnh tim, sỏi thận, xơ vữa động mạch.

- Không dùng quá liều trừ khi có chỉ định của bác sĩ.
- Trong các trường hợp chỉ định liều cao kéo dài phải thường xuyên theo dõi lượng calci
trong máu, nước tiêu đễ tránh trường hợp dùng quá liều.
- Tương tác thuốc:
- Neomycin, cholestyramin, parafin lỏng làm giảm hap thu vitamin A.

- Các thuốc tránh thai có thể làm tăng nồng độ vitamin A trong huyết tương và có tác dụng
không thuận lợi cho sự thụ thai.

- Vitamin A và isotretinoin dùng đồng thời có thể dẫn đến tình trạng như dùng quá liều
vitamin A.

- Cholestiramin, colesfipol hydroclorid có thễ làm giảm hấp thu vitamin D ở ruột.
- Dùng đồng thời vitamin D với các thuốc lợi niệu thiazid cho những người thiểu năng cận
giáp có thể dẫn đến tăng calci huyết.
- Dùng đồng thời vitamin D với phenytoin hoặc phenobarbital làm mắt hoạt tính của
vitamin D.

- Corticosteroid làm cản trở tác dụng của vitamin D.

- Vitamin D làm tăng độc tính của các glycosid trợ tim dẫn đến loạn nhịp.

Phụ nữ có thai và nuôi con bú:

- Không dùng quá 8000 IU vitamin A mỗi ngày.Không dùng thuốc trong 3 tháng đầu thai

kỳ, liều cao có thể gây quái thai. Why

Tac dung lên khả năng lái xe và điều khiển may moc:

- Không có thành phần nào của thuốc ảnh hưởng đến việc vận hành máy móc tàu xe.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:

ĐÓI VỚI Vitamin A:

Không có tác dụng phụ nguy hiểm xảy ra khi dùng những liều đã khuyến cáo. Tác dụng

phụ có hại có thể xảy ra khi dùng vitamin A liều cao dài ngày hoặc uống một liều rất cao

Ngộ độc mạn tính: Dùng vitaminA liều cao kéo dài có thể dẫn đến ngộ độc vitamin A.

- _ Các triệu chứng đặc trưng là: Mệt mỏi, dễ bị kích thích, chán ăn, sút cân, nôn, rồi

loạn tiêu hóa, sốt, gan - lách to, da bị biến đổi, rụng tóc, tóc khô giòn, môi nứt nẻ và

chảy máu, thiếu máu, nhức đầu, calci huyết cao, phù nề dưới da, đau ở xương và

khớp.
-  Ở trẻ em các triệu chứng ngộ độc mạn tính còn gồm cả tăng áp lực nội sọ (thóp

căng), phù gai mắt, ù tai, rối loạn thị giác, sưng đau dọc các xương dài.

- _ Khi ngừng dùng vitamin A thì các triệu chứng cũng mắt dần nhưng xương có thể

ngừng phát triển do các đầu xương dài đã cốt hóa quá sớm.

Ngô độc cấp: Uống vitamin A liều rất cao dẫn đến ngộ độc cấp với các dấu hiệu buồn

ngủ, chóng mặt hoa mắt, buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích, nhức đầu, mê sảng và co giật,

ia chảy.... Các triệu chứng xuất hiện sau khi uống từ 6 đến 24 giờ.
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ĐÒI VỚI Vitamin D:

Dùng vitamin D với liều không vượt quá nhu cầu sinh lý thường không gây độc, tuy nhiên

khi điều trị liều cao hoặc kéo dài, có thế xảy ra triệu chứng quá liều vitamin D dẫn đến

cường vitamin D và nhiễm độc calci rất nguy hiểm (xem Quá liều và xử trí).

Thuốc làm tăng calci huyết, biểu hiện như:

- _ Thần kinh: Yếu, mệt, ngủ gà, đau đầu chóng mặt...

- _ Tiêu hóa: Chán ăn, khô miệng, vị kim loại, buồn nôn, nôn, chuột rút ở bụng, táo

bon, ia chay....

- _ Thỉnh thoảng thấy: Ù tai, mất điều hòa, ngoại ban, giảm trương lực cơ, đau cơ, đau

xương, và dễ bị kích thích.

Phải ngừng dùng thuốc. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

thuốc ⁄

TƯƠNG TÁC THUÓC:

- Neomycin, cholestyramin, parafin lỏng làm giảm hấp thu vitamin A.

- Các thuốc uống tránh thai có thể làm tăng nồng độ vitamin A trong huyết tương và có tác

dụng không thuận lợi cho sự thụ thai.

- Vitamin A và isotretinoin dùng đồng thời thì có thể dẫn đến tình trạng như dùng vitamin A

quá liều.

- Không nên điều trị đồng thời vitamin D với cholestyramin hoặc colestipol hydroclorid, vì

có thể dẫn đến giảm hấp thu vitamin D ở ruột.

- Sử dụng dầu khoáng quá mức có thể cản trở hấp thu vitamin D ở ruột.

- Điều trị đồng thời vitamin D với thuốc lợi niệu thiazid cho những người thiêu năng cận

giáp có thể dẫn đến tăng calci huyết.

- Không nên dùng đồng thời vitamin D với phenobarbital và/hoặc phenytoin (và có thê với

những thuốc khác gây cảm ứng men gan) vì những thuốc này có thể làm giảm nồng độ 25

- hydroxyergocalciferol và 25 - hydroxy - colecalciferol trong huyết tương và tăng chuyển

hóa vitamin D thành những chất không có hoạt tính.

- Không nên dùng đồng thời vitamin D với corticosteroid vì corticosteroid cản trở tác dụng

của vitamin D.

- Không nên dùng đồng thời vitamin D với các glycosid trợ tim vì độc tính của glycosid trợ

tim tăng do tăng calci huyết, dẫn đến loạn nhịp tim.

QUÁ LIÊU:
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- Khi dùng quá liều vitamin A - D: Người bệnh biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, viêm

da tróc vảy, đau xương, làm cho móng chân tay, tóc giòn dễ gãy, tăng áp lực sọ não,

tăng calci máu.

- Các biện pháp điều trị quá liều do uống nhằm bao gồm: Rửa dạ dày lập tức hoặc gây

nôn để tránh hắp thu thuốc vào máu. Tiến hành kiểm tra nhiều lần calci huyết. Nếu calci

huyết vẫn còn cao, có thể dùng phosphat và corticoid, và dùng các biện pháp tăng bài

tiết niệu thích hợp.

ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉx 10 viên hoặc chai 100 viên, chai 500 viên, chai 1000 viên.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ-dưới 30°C

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuắt. h⁄

KHONG DUNG THUOC QUA LIEU

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
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